
TUẦN 1
	Ngày soạn

   08/08/2018
	Dạy
	Ngày
	   23/08/2018
	 23/08/2018

	
	
	Tiết
	3
	1

	
	
	Lớp
	7A
	7B


 Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.

                ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

	    
	Tiết 1:  §1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH


I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

-HS hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh; nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Kĩ năng 
- Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước;  nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình. - Bước đầu tập suy luận.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác. 



c. Các năng lực chuyên biệt: Năng lực tính toán,

 II.CHUẨN BỊ DẠY HỌC
 - Gv:  thước thẳng, thước đo góc.
 - Hs: thước thẳng, thước đo góc.
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')
Hđ 1 (3’) : Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và việc chuẩn bị bài ở nhà của HS
Gv: Giới thiệu nội dung chương....Hôm nay chúng ta tìm hiểu về: Hai góc đối đỉnh.
B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Thế nào là hai góc đối đỉnh (15 phút)

	GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. GV viết kí hiệu góc và giới thiệu góc O1, góc O 3 là hai góc đối đỉnh. 

GV : Vẽ thêm 2 cặp góc khác không đối đỉnh yêu cầu  HS nhận xét quan hệ cạnh, đỉnh  của hai góc đối đỉnh và không đối đỉnh từ đó rút ra định nghĩa.

-HS  nhận xét và phát biểu định nghĩa.

?2.góc  O2 và góc  O4 có đối đỉnh không? Vì sao?

HS: Có.(giải thích như định nghĩa)

Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài 1 và 2 SGK/82

 (Đưa đề bài lên bảng phụ)

1)

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’..

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

Bài 2
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
	I) Thế nào là hai góc đối đỉnh:

 * ĐN: (SGK)


[image: image1.png]



Ô1 và Ô3 là hai góc đối đỉnh

Ta nói : Ô1 đối đỉnh với Ô3 

   hoặc    Ô3 đối đỉnh với Ô1 

hoặc  Ô1 và  Ô3  đối đỉnh với nhau 

?2.
Bài 1. SGK.

[image: image2.png]



Bài 2. SGK

	Hoạt đông 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh (12 ph)

	GV yêu cầu HS làm  ?3: 

. GV cho HS hoạt động nhóm trong 5’ và gọi đại diện nhóm trình bày.

HS: hoạt động theo nhóm  và nêu kết quả:

c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

-GV: Em nào không cần đo mà bằng suy luận có thể suy ra 
[image: image3.wmf])

O

1 = 
[image: image4.wmf])
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3 ?

Nếu không có ai trả lời được GV có thể gợi ý:

Nhìn vào hình vẽ cho biết 
[image: image5.wmf])

O

1 và 
[image: image6.wmf])

O

2 có quan hệ như thế nào? Từ đó suy ra quan hệ về số đo của chúng?

Tương tự với 
[image: image7.wmf])
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2  và 
[image: image8.wmf])

O

3 ?

HS: Vì
[image: image9.wmf])
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1 và 
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2 là hai góc kề bù nên 
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1 +  
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       Vì 
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2 là hai góc kề bù nên 
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3 +  
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Suy ra 
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 GV khen thưởng nhóm nào xuất sắc nhất.

Như vậy bằng suy luận va đo đạc chúng ta thấy hai góc đối đỉnh với nhau thì bằng nhau. Đó chính là tính chất của hai góc đối đỉnh
GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?

HS: chưa chắc đã đối đỉnh.
	II) Tính chất của hai góc đối đỉnh:

?3
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Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.


D. Hoạt động vận dụng(12 phút) 
1.Bài 1 SBT/73:

2. Vơí 3 đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm N. Tại N ta có: 

	A. Ba cặp góc đối đỉnh.

B. Bốn cặp góc đối đỉnh.


	C.Năm cặp góc đối đỉnh 

D. Sáu cặp góc đối đỉnh




E. Hoạt động tìm tòi mở rộng(3 phút)
-Học bài, làm 3, 4 SGK/82; 3, 4, 5, 7 SBT/74.
-Chuẩn bị bài luyện tập.
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................... 

TUẦN 1
	Ngày soạn

   10/08/2018
	Dạy
	Ngày
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	Tiết
	1
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	Lớp
	7A
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Tiết 2:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
-HS được khắc sâu kiến thức về hai góc đối đỉnh: định nghĩa và tính chất.
b) Về kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, vận dụng lí thuyết vào bài toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình.
 II.CHUẨN BỊ DẠY HỌC
· GV:  SGK, Thước đo góc, thước thẳng, bảng phụ 
· HS:  Thước đo góc, thước thẳng, SGK
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')

Cho hình vẽ . Chọn đáp án đúng
	Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại M. Ta có:

A. 
[image: image26.wmf]¶
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 đối đỉnh với 
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và 
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 đối đỉnh với 
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B. 
[image: image30.wmf]¶
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 đối đỉnh với 
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và 
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 đối đỉnh với 
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C. 
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 đối đỉnh với 
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và 
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 đối đỉnh với 
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D. 
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 đối đỉnh với 
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và 
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 đối đỉnh với 
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2)  Nêu định nghĩa, tính chất 2 góc đối đỉnh?

Qua đó nhấn mạnh:  
[image: image43.wmf]µ
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đối đỉnh với 
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nhưng ngược lại không đúng.
B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Luyện tập (30 phút)

	1) Chữa bài 4  SGK/82.
	

	Bài 5 SGK/82:

- GV gọi HS đọc đề và gọi HS nhắc lại cách vẽ góc có số đo cho trước, cách vẽ góc kề bù.

- GV gọi các HS lần lượt lên bảng vẽ hình và tính.

- GV gọi HS nhắc lại tính chất hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, cách chứng minh hai góc đối đỉnh.
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1HS lên bảng làm phần a. 1HS lên làm phần c
	Bài 5 SGK/82:b) Tính 
[image: image46.wmf]·
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Vì 
[image: image47.wmf]·

ABC

 và
[image: image48.wmf]·

'
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 kề bù nên: 

[image: image49.wmf]·
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 + 
[image: image50.wmf]·

'

ABC
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         560 + 
[image: image51.wmf]·

'

ABC
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[image: image52.wmf]·

'

ABC

 = 1240
c)Tính 
[image: image53.wmf]¼

C'BA'

:

Vì BC là tia đối của tia BC’.

     BA là tia đối của tia BA’.

=>
[image: image54.wmf]·

''

ABC

 đối đỉnh với 
[image: image55.wmf]·

ABC

.

=>
[image: image56.wmf]·

''
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 = 
[image: image57.wmf]·

ABC

 = 560

	Bài 6 SGK/83:

- GV gọi HS đọc đề.

- GV gọi HS nêu cách vẽ và lên bảng trình bày.

HS: Nêu cách vẽ:

 -Vẽ 
[image: image58.wmf]·

xOy

= 470
- Vẽ tia đối của các tia Ox, Oy. 

- GV gọi HS nhắc lại các nội dung như ở bài 5.

GV: Sửa chữa cách trình bày cho HS (nếu cần)

[image: image385.wmf]·

xOy
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Bài 9 SGK/83:

- GV gọi HS đọc đề.

- GV gọi HS nhắc lại thế nào là góc vuông, thế nào là hai góc đối đỉnh, hai góc như thế nào thì không đối đỉnh.

 HS: Hai góc vuông không đối đỉnh: 
[image: image60.wmf]·
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và 
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[image: image62.wmf]·
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 và 
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 và 
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	Bài 6 SGK/83:

b) Tính 
[image: image66.wmf]·
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:

Vì 
[image: image67.wmf]·
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 và 
[image: image68.wmf]·
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 kề bù nên:


[image: image69.wmf]·

xOy

 + 
[image: image70.wmf]·
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xOy

 = 1800
470 + 
[image: image71.wmf]·
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=> 
[image: image72.wmf]·
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c) Tính 
[image: image73.wmf]·
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Vì 
[image: image74.wmf]·
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 và 
[image: image75.wmf]·
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 đối đỉnh nên 
[image: image76.wmf]·
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 = 
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=> 
[image: image78.wmf]·
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Bài 9 SGK/83:
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	Hoạt động 3: Củng cố (8 phút)

	Đề bài: Cho 
[image: image80.wmf]·

xOy

 = 700, Om là tia phân giác của góc ấy.

a) Vẽ 
[image: image81.wmf]·

aOb

 đối đỉnh với 
[image: image82.wmf]·

xOy

 biết rằng Ox và Oa là hai tia đối nhau. Tính 
[image: image83.wmf]·

aOm

.

b) Gọi Ou là tia phân giác của 
[image: image84.wmf]·

aOy

. 
[image: image85.wmf]·

uOb

 là góc nhọn, vuông hay tù?
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image87]
	Giải:

a) Tính 
[image: image88.wmf]¼

aOm

= ?

Vì Ox và Oa là hai tia đối nhau nên 
[image: image89.wmf]·

aOy

và 
[image: image90.wmf]·

xOy

 là hai góc kề bù.

=>  
[image: image91.wmf]·

aOy

= 1800 – 
[image: image92.wmf]·

xOy


=> 
[image: image93.wmf]·

aOy

 = 1100
Om: tia phân giác 
[image: image94.wmf]·

xOy


=> 
[image: image95.wmf]·

yOm

 = 
[image: image96.wmf]2
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EMBED Equation.DSMT4[image: image97.wmf]·

yOu

= 350
Ta có: 
[image: image98.wmf]·

aOm

= 
[image: image99.wmf]·

aOy

+ 
[image: image100.wmf]·

yOm


=> 
[image: image101.wmf]·

aOm

 = 1450


III. Hướng dẫn về nhà(2 ph) - Ôn lại lí thuyết, hoàn tất các bài vào tập, làm bài 6/74.sbt
  - Chuẩn bị bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.

* Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 
VI. Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kí duyệt của tổ CM


        .../8/2018

TUẦN 2

	Ngày soạn

 16/8/2018
	Ngày dạy


	Lớp
	7A
	7B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


                                 Tiết 3:  §2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:

    - Hs hiểu được khái niệm hai đường thẳng vuông góc , đường trung trực của đoạn thẳng. Thừa nhận tính chất sgk/85.
2. Về kĩ năng: 

   - Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

    - Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng. Sử dụng thành thạo êke, thước thẳng
3. Về tư duy, thái độ: - Bước đầu tập suy luận..

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

4. Phát triển năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tính toán

II. Chuẩn bị dạy học
- GV: Bảng phụ, eke, thước đo góc.

- HS: Học bài, eke, thước đo góc, thước thẳng. 

III. Các hoạt động:

1. Kiểm tra (6')
1. Ổn định tổ chức:(1’) Kiểm tra sĩ số và việc làm bài tập ở nhà của HS
2. Kiểm tra bài cũ:(5’)

Cho hình vẽ. Điền tiếp để được kết luận đúng.

	[image: image102.emf]b
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	Hai đường thẳng aa’ và bb’ cắt nhau tại O và 
[image: image103.wmf]·
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aOb

=

. Thế thì:


[image: image104.wmf]·
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[image: image105.wmf]·
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=
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[image: image106.wmf]·
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=
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2. Đặt vấn đề (2')
Hai đường thẳng  aa’ và bb’ cắt nhau tạo thành góc 900 thì các góc còn lại cũng bằng 900. Hai đường thẳng như vậy được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết này = > Ghi đề bài.
3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (10 phút)

	 GV:  Giớii thiệu hai đường thẳng xx’ và yy’ trên hình gọi là hai đường thẳng vuông góc => định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

- GV gọi HS phát biểu và ghi bài.

- GV giới thiệu các cách gọi tên
	1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc:


[image: image107.png]



a. Đn: SGK

b.  Kí hiệu : xx’(yy’.

	Hoạt động 2: Vẽ hai đường thẳng vuông góc (10 phút)

	?4  Cho O và a, vẽ a’ đi qua O và a’(a.

- GV cho HS xem SGK và phát biểu cách vẽ của hai trường hợp

- GV: Các em vẽ được bao nhiêu đường a’ đi qua O và a’(a.

HS: HS xem SGK và phát biểu.

- Chỉ một đường thẳng a’.

-> Rút ra tính chất.


	II) Vẽ hai đường thẳng vuông góc:

Vẽ a’ đi qua O và a’(a.

Có hai trường hợp: 

1) TH1: Điểm O(a

(Hình 5 SGK/85)

b) TH2: O(a.

(Hình 6 SGK/85)

Tính chất:

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

	Hoạt động 3: Đường trung trực của đoạn thẳng (10 phút)

	GV yêu cầu HS: Vẽ AB. Gọi I là trung điểm của AB. Vẽ xy qua I và xy(AB.

->GV giới thiệu: xy là đường trung trực của AB.

=>GV gọi HS phát biểu định nghĩa.

HS phát biểu định nghĩa.

GV: Giới thiệu thêm về tính đối xứng của hai điểm A  và B.

Bài 14: Cho CD = 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

GV gọi HS nên cách vẽ và một HS lên bảng trình bày.
	III) Đường trung trực của đoạn thẳng:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.


[image: image108.png]



A, B đối xứng nhau qua xy



IV. Củng cố (6 phút)

Bài 11: GV cho HS xem SGK và đứng tại chỗ đọc.

Bài 12: Câu nào đúng, câu nào sai:

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.


V. Hướng dẫn về nhà (3 phút)


- Học bài, làm các bài 13 SGK/86; 10,14,15 SBT/75.


- Chuẩn bị bài luyện tập.


VI. Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	Ngày soạn
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Tiết 4: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: - HS được củng cố lại các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc.

2. Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, vẽ bằng nhiều dụng cụ khác nhau

3. Về tư duy, thái độ: 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác.

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

- Biết nhận xét và đánh  giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình.

4. Phát triển năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tính toán

II. Chuẩn bị dạy học:

-  GV: Bảng phụ, eke, thước đo góc.
- HS: Học bài, eke, thước đo góc, thước thẳng. 


III. Các hoạt động:

1. Kiểm tra (5')
1. Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số và việc làm bài tập ở nhà của HS
2. Kiểm tra bài cũ(4’)

Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng:

     a) Nếu có hai đường thẳng:

	A. Vuông góc với nhau thì cắt  nhau.

C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.   
	B. Cắt nhau thì vuông góc  với nhau.

D.Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.


      b)Đường thẳng xy là  đường trung trực của đoạn thẳngAB nếu:
	A. xy vuông góc với AB 

C. xy đi qua trung điểm của AB
	B. xy vuông góc với AB tại A hoặc B

D. xy vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB



2. Đặt vấn đề (1')

Đường trung trực của đoạn thẳng có ứng dụng gì trong toán học và thực tế ?



3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Luyện tập (26')

	Bài 17 SGK/87:

-GV hướng dẫn HS đối với hình a, kéo dài đường thẳng a’ để a’ và a cắt nhau.

-HS dùng êke để kiểm tra và trả lời.

Bài 18:

Vẽ 
[image: image109.wmf]·

xOy

 = 450. lấy A trong 
[image: image110.wmf]·

xOy

.

Vẽ d1 qua A và d1(Ox tại B

Vẽ d2 qua A và d2(Oy tại C

GV cho HS làm vào tập và nhắc lại các dụng cụ sử dụng cho bài này.
	1. Dạng 1: Kiểm tra hai đường thẳng vuông góc.

Bài 17 SGK/87:

-Hình a): a’ không vuông góc với a;

-Hình b, c): a(a’

2. Dạng 2: Vẽ hình:
Bài 18:

[image: image386.wmf]·

xOy
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	Bài 19: Vẽ lại hình 11 rồi nói rõ trình tự vẽ.

GV gọi nhiều HS trình bày nhiều cách vẽ khác nhau và gọi một HS lên trình bày một cách.

-Vẽ d1 và d2 cắt nhau tại O tạo thành góc 600.

-Lấy A trong góc d2Od1.
-Vẽ AB(d1 tại B

-Vẽ BC(d2 tại C

Bài 20: Vẽ AB = 2cm, BC = 3cm. Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng ấy.

-GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em vẽ một trường hợp.

-GV gọi các HS khác nhắc lại cách vẽ trung trực của đoạn thẳng.

TH1: A, B, C thẳng hàng.

-Vẽ AB = 2cm.

-Trên tia đối của tia BA lấy điểm C: 

BC = 3cm.

-Vẽ I, I’ là trung điểm của AB, BC.

-Vẽ d, d’ qua I, I’ và d(AB, d’(BC.

=> d, d’ là trung trực của AB, BC.
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? Nhận xét gì về d và d’ trong hai trường hợp trên?

	Bài 19:

TH2: A, B ,C không thẳng hàng.

-Vẽ AB = 2cm.

-Vẽ C ( đường thẳng AB: BC = 3cm.

-I, I’: trung điểm của AB, BC.

-d, d’ qua I, I’ và d(AB, d’(BC.

=>d, d’ là trung trực của AB và BC.


[image: image113.png]




	Hoạt động 2: Vận dụng (8 phút)

	Đề bài: Vẽ 
[image: image114.wmf]·

xOy

= 900. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và không chứa Oz, vẽ tia Ot: 
[image: image115.wmf]·

xOt

= 
[image: image116.wmf]·

yOz

. Chứng minh Oz(Ot.

GV giới thiệu cho HS phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc và cho HS suy nghĩ làm bài. 3 em làm xong trước được chấm điểm. GV gọi một HS lên trình bày.
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IV. Củng cố (3')

- Nêu các dạng toán đã xét trong tiết học ?

- Kiến thức áp dụng ?


- Các lỗi hay mắc ? Cách khắc phục ?

V. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)


- Xem lại cách trình bày của các bài đã làm, ôn lại lí thuyết.


- Chuẩn bị bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.


VI. Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................


Kí duyệt của tổ CM


        .../8/2018

TUẦN 3
	Ngày soạn

25/8/2018
	Ngày dạy


	Lớp
	7A
	7B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 5:  §3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:
- Biết: Khái niệm góc so le trong, góc đồng vị
- Hiểu ý nghĩa tên các góc liên quan đến vị trí góc. Hiểu tính chất ( sgk/89)

- Vận dụng: Tính góc, so sánh góc
2. Về kĩ năng: 
- Nhận biết đúng các cặp góc: Góc sole trong, góc đồng vị, góc  trong cùng phía ở những bài tập cụ thể. 
- Thành thạo: Vận dụng tính chất vào giải bài tập tính góc.
3. Về tư duy, thái độ: Bước đầu tập suy luận..

4. Phát triển năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ


II. Chuẩn bị dạy học:

- GV: Bảng phụ, eke, thước đo góc.

- HS: Học bài, thước đo góc, thước thẳng. 


III. Các hoạt động:

1. Kiểm tra (1')
1. Kiểm tra sĩ số và việc làm bài tập ở nhà của HS (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra trong quá trình học bài mới)


2. Đặt vấn đề

Thế nào là hai góc sole trong; hai góc đồng vị ?


3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị (19phút)

	GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.

GV giới thiệu một cặp góc so le trong, một cặp góc đồng vị. Hướng dẫn HS cách nhận biết.

GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?

HS: Phát hiện và phát biểu.

GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?

HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.

Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1
HS: ?1
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Bài 21 SGK/89:

a) 
[image: image118.wmf]·

IPO

 và góc 
[image: image119.wmf]·

POR

 là một cặp góc sole trong.

b) 
[image: image120.wmf]·

OPI

  và 
[image: image121.wmf]·

TNO

 là một cặp góc đồng vị.

c) 
[image: image122.wmf]·

PIO

 và 
[image: image123.wmf]·

NTO

 là một cặp góc đồng vị.

d) 
[image: image124.wmf]·

OPR

 và 
[image: image125.wmf]·

POI

 là một cặp góc sole trong.

GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.
	I) Góc so le trong. Góc đồng vị:
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- 
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 là các cặp góc so le trong.

- 
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4 và 
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4 :  là các cặp góc đồng vị.

Bài 21 SGK/89:
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	Hoạt động 2: Tính chất (18phút)

	GV cho HS làm ?2:

GV: Vẽ hình. HS suy nghĩ sau đó lên bảng trình bày.
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Kết quả:

a) Tính 
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1 và 
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-Vì 
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[image: image148.wmf]ˆ

B

2    => 
[image: image149.wmf]ˆ

B

3 + 
[image: image150.wmf]ˆ

B

2 = 1800    => 
[image: image151.wmf]ˆ

B

3 = 1350

=> 
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b) Tính 
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[image: image156.wmf]ˆ

A

2 đối đỉnh 
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c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:
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GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả. Rút ra tính chất.

HS: Đọc t/c một vài lần
	II) Tính chất:

1. T/c (SGK / 89).

2. NX: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau





IV. Củng cố (5')
Bài 22 /89 SGK
GV: Yêu cầu HS vẽ hình và giới thiệu cặp góc trong cùng phía, cho HS tính toán.

Kết hợp với tính chất đã học và nhận xét trên hãy phát biểu tổng hợp lại?


V. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)


- Xem lại cách trình bày của các bài đã làm, ôn lại lí thuyết.


- Học bài, làm bài 18, 19, 20 SBT/76, 77


- Chuẩn bị bài 4 rồi cho biết khi nào thì hai đường thẳng song song với nhau ?


VI. Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................
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Tiết 6:  §4. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I. Mục tiêu:


1. Về kiến thức: 
- Biết: Ôn lại thế nào là hai đường thẳng song song. 
- Hiểu: Công nhận dấu hiệu mới nhận biết hai đường thẳng song song.
- Vận dụng: CM hai đường thẳng song song, vẽ hai đường thẳng song song

2. Về kĩ năng: 
- Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy.

- Sử dụng thành thạo eke và thước thẳng hoặc chỉ riêng eke để vẽ hai đường thẳng song song.


3. Về tư duy, thái độ:
 Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.


4. Phát triển năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, thẩm mĩ,...


II. Chuẩn bị dạy học:

- GV: Bảng phụ, eke, thước thẳng.
- HS: Học bài, eke, thước đo góc, thước thẳng. 

III. Các hoạt động:

1. Kiểm tra (6')
1. Ổn định tổ chức: (1 phút):  Kiểm tra sĩ số và việc làm bài tập ở nhà của HS
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng:
          a) Nếu có hai góc:

	A. Đối đỉnh với nhau thì bằng nhau.         

C. Cùng có số đo bằng 900 và đối đỉnh với nhau  thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
	B. Bằng nhau thì đối đỉnh với nhau

D.Cùng có số đo bằng 900 và đối đỉnh với nhau  thì tạo thành vô số cặp góc đối đỉnh.

	
	


	b)Đường thẳng a cắt hai đường thẳng x và y tại A và B tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau là 
[image: image171.wmf]µ

¶
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BA

=

. Khi đó:

A. Hai góc A1 và B4 không bằng nhau

B. Hai góc A4 và B3  bằng nhau

C. Hai góc A4 và B1 không bằng nhau

D. Hai góc A3 và B2 không bằng nhau

	
[image: image172]




2. Đặt vấn đề (2')
Nhắc lại kiến thức lớp 6 về hai đường thẳng song song ? Còn cách nào khác để CM hai đường thẳng song song ?

3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức lớp 6 (5h)

	? Thế nào là hai đường thẳng  song song ?

HS nhắc lại

? Hai đường thẳng phân biệt thì có những vị trí nào đối với nhau?

HS: Nhắc lại như SGK.

GV: Cho 2 đường thẳng a và b làm thế nào để bết chúng có song song hay không?

HS: nếu chúng không cắt nhau thì chúng song song với nhau.

GV: Cách làm này cho ta nhận xét trực quan và dùng thước không thể kéo dài đường thẳng đến vô tận được. Muốn chứng minh hai đường thẳng song song ta phải dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
	1. Nhắc lại kiến thức lớp 6

(SGK)

	Hoạt động 2: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song (15 ph)

	GV cho HS làm ?1. Có hai đường thẳng nào song song với nhau không?

HS: Hai đường thẳng a và b ở hình a và c.

Vậy: Ta có c cắt a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng như thế nào với nhau?

HS: hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

GV: Nêu tính chất được thừa nhận.

Hai học sinh phát biểu lại

Củng cố: Xem hình 17, các đường thẳng nào song song với nhau.

GV: Vẽ hai đường thẳng, y/c HS kiểm tra xem hai đường thẳng đó có song song hay không?

HS: Vẽ 1 đt căt 2 đt và kiểm tra cặp góc sole trong hoặc đồng vị.

-GV: muốn cm hai đường thẳng song song với nhau ta phải làm gì?

HS: Ta cm cặp góc sole trong hoặc đồng vị bằng nhau.
	2. Dấu hiệu nhận biết hai đường. thẳng song song

Tính chất: SGK/90
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b

c

B

A


c cắt a và b tạo thành:

- Một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc

- Một cặp góc đồng vị bằng nhau.

=>  a // b

	Hoạt động 3: Vẽ hai đường thẳng song song (10 ph)

	?2 Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

GV cho HS hoạt động nhóm và trình bày cách vẽ.

HS: trình bày.

C1: Vẽ hai góc sole trong bằng nhau.

C2: Vẽ hai góc đồng vị bằng nhau.

GV: Cho HS quan sát cách vẽ trong SGK và hướng dẫn lại từng thao tác.
	II) Vẽ hai đường thẳng song song:

Xem SGK/91
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IV. Củng cố (5)

Bài 24 SGK/91:
a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a//b.

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau thì a song song với b. 

GV gọi HS đứng tại chỗ phát biểu (nhiều HS nhắc lại

V. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)

- Học bài, làm 25, 26/91. SGK ; 21 -> 26 SBT/77,78.

- Chuẩn bị bài luyện tập.

VI. Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................


Kí duyệt của tổ CM


        .../8/2018

Trần Thị Thỏa

TUẦN 4
	Ngày soạn

30/8/2018
	Ngày dạy


	Lớp
	7A
	7B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 7:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:


1. Về kiến thức: 
- HS được khắc sâu kiến thức về hai đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.


2. Về kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hai đường thẳng song song, dần dần làm quen cách chứng minh hai đường thẳng song song.


3. Về tư duy, thái độ: - Hiểu về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song và sử dụng dấu hiệu đó nhận ra hai đường thẳng có hay không song song với nhau.

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

- Biết nhận xét và đánh  giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình.


4. Phát triển năng lực: Tự học, Tính toán, ngôn ngữ và giao tiếp

II. Chuẩn bị dạy học:

      GV: Bảng phụ, eke, thước đo góc.

      HS: Học bài, eke, thước đo góc, thước thẳng. 


III. Các hoạt động dạy và học

1. Kiểm tra (5')
1. Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra sĩ số và việc làm bài tập ở nhà của HS

2. Kiểm tra bài cũ (4’)

	Đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song x và y tại M và N. Ta có:

A. Hai góc 
[image: image175.wmf]¶
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và 
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bằng nhau

B. Hai góc 
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và 
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C. Hai góc 
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D. Hai góc 
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bằng nhau
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2. Đặt vấn đề (1')


Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song có ý nghĩa gì trong toán học và thực tế ?     

3. Nội dung bài giảng
	
Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Luyện tập (30 phút)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
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Bài 27 SGK/91:

GV gọi HS đọc đề.

-Vẽ AD thỏa mãn mấy điều kiện?

HS: Thỏa mãn hai điều kiện: AD = BC và AD//BC

-Ta vẽ điều kiện nào trước?

HS:  Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC

-GV gọi HS lên bảng vẽ hình.

-Làm sao vẽ được AD//BC?

-Làm sao vẽ AD = BC?

-Có mấy trường hợp xảy ra?

HS: Có 2 TH: Điểm D nằm về 2 phía của điểm A

BÀI 29 SKG/92:

-GV gọi HS đọc đề.

-Đề bài cho gì và hỏi gì?

HS: Cho-Cho 
[image: image184.wmf]·
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 nhọn và điểm O’. 

  Hỏi: Vẽ 
[image: image185.wmf]·

''

xOy

: O’x’//Ox; O’y’//Oy.

-GV gọi một HS lên vẽ 
[image: image186.wmf]·

xOy

.

-Góc như thế nào là góc nhọn?

HS: -Góc <900.

GV: Nêu cách vẽ O’x’. O’y’?

-GV gọi HS đo số đo 
[image: image187.wmf]·
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 và 
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''

xOy

. So sánh.

-> Hai góc nhọn có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau.

Gv: yêu cầu hs chứng minh

-GV phát triển đối với trường hợp 
[image: image189.wmf]·
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 là góc tù.

-> Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau.

Bài 26 SBT/78:

Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a//b. Lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng a, b. vẽ đường thẳng c đi qua M và c(a, c(b.

-GV gọi HS nhắc lại cách vẽ hai đường thẳng song song; nhắc lại khái niệm hai đường thẳng vuông góc và cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.

-HS nhắc lại

GV gọi từng HS lên bảng thực hiện.


	Bài 27 SGK/91:
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Bài 29 SKG/92:
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[image: image193.wmf]·

·

//'';//''

'''

OxOxOyOy

xOyxOy

Þ=



	
	Bài 26 SBT/78:
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IV.Củng cố toàn bài (8 ph)
Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng. Khẳng định nào sai?

-Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

 A. Không có điểm chung.         B. Không cắt nhau.           C. Phân biết không cắt nhau

- a//b nếu: A. a,b cắt nhau tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau.

                  B. a,b cắt nhau tạo thành một cặp góc sole trong bằng nhau.

                  C. a,b cắt nhau tạo thành một cặp góc trong cùng phía  bằng nhau.


V. Hướng dẫn về nhà (2 ph) 


- Xem lại các bài tập đã làm, ôn lại lí thuyết.


- Chuẩn bị bài: “Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song”.

* Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
TUẦN 4
	Ngày soạn

30/8/2017
	Ngày dạy


	Lớp
	7A
	

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 8:  §5.TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


I. Mục tiêu:


1. Về kiến thức: – Hiểu nội dung Tiên đề Ơclit. Hs hiểu được nhờ có tiên đề Ơ- clit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song. Hiểu và vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song vào tính và so sánh các góc.

2. Về kĩ năng: - Rèn kĩ năng vẽ hình. 

- Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song, cho số đo một góc, biết cách tính số đo các góc còn lại.

3. Về thái độ:

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

- Biết nhận xét và đánh  giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình.


4. Phát triển năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, vẽ hình

II. Chuẩn bị dạy học:

      GV: Bảng phụ, eke, thước đo góc.

      HS: Học bài, eke, thước đo góc, thước thẳng. 

III. Tổ chức hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
Điền vào chỗ ( …) :Nếu đường thẳng a cắt hai đường thẳng x, y và trong các góc tạo thành có………………, hoặc……………………., hoặc ………………………thì x // y.

      Áp dụng:Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a.


2. Đặt vấn đề vào bài: (2')

Quan sát hình trang 92 sgk đầu bài và đạt câu hỏi: Tiên đề Ơ-Clit là gì ? Nó có ý nghĩa gì trong toán học và thực tế ?

3. Nội dung bài giảng
	Hoạt động của thầy và trò 
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Tiên đề Ơ-Clit (10 phút)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Phát triển năng lực: tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp

	GV gọi HS vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a.

-Các em vẽ được mấy đường thẳng b?

Hs: Trả lời.

Chúng ta thừa nhận tính chất sau mang tên “Tiên đề Ơ-Clit”
Bạn nào có thể trả lời câu hỏi trong khung ở đầu bài?

 
	I) Tiên đề Ơ-Clit:

[image: image392.wmf]·
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a) Tiên đề Ơ-Clit( sgk/92)
b) Vận dụng:

Bài 32/94sgk) a, b: Đúng

                        c, d: Sai.

	Hoạt động 2: Tính chất của hai đường thẳng song song (15 phút)
Phát triển năng lực: tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp, 

	GV cho HS hoạt động nhóm làm ?  trong 7 phút.

GV gọi đại diện nhóm trả lời. Cho điểm nhóm nào xuất sắc nhất.

Nhận xét: Hai góc sole trong, hai góc đồng vị bằng nhau.

-Hai góc trong cùng phía bù nhau.

-GV cho HS nhận xét thêm hai góc trong cùng phía.

-> Nội dung của tính chất.

GV gọi HS nhắc lại tính chất


	II) Tính chất của hai đường thẳng song song:

a) Tính chất ( sgk/93)

[image: image195.png]



b) Vận dụng:


	Hoạt động 3: Vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song (10 phút)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Phát triển năng lực: phát hiện vấn đề, suy luận và sáng tạo, ngôn ngữ và giao tiếp

	Bài 34 SGK/94:
Hs nêu cách làm, 
Một HS lên bảng trình bày, hs dưới lớp làm ra vở.
Gv: theo dõi bài làm của hs, lưu ý cách lập luận, trình bày đầy đủ, ngắn gọn, logic
Câu c) khai thác hs tính theo 2 cách
	Bài 34 SGK/94:
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a)Vì a//b có
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b) Vì a//b có
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IV. Củng cố (2 phút)

- Nhắc lại kiến thức đã học hôm nay ?
- Trả lời câu hỏi đầu bài ?
V. Hướng dẫn về nhà (3 phút)


- Học bài, làm bài 31; 33/ 94 sgk; 28, 30 SBT/79.


- Chuẩn bị bài luyện tập. Xem trước nội dung các bài tập trong SGK, SBT
* Rút kinh nghiệm sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày...../9/2018



  Trần Thị Thỏa 


TUẦN 5
	Ngày soạn

15/09/2018
	Dạy
	Ngày
	27/09/2018
	27/09/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 9:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Củng cố nội dung tiên đề Ơ-clit 

- Hiểu ý nghĩa của tiên đề trên

- Vận dụng được tiên đề Ơclít và tính chất của hai đường thẳng song song để giải bài tập.
b) Kĩ năng
- Thành thạo: Cho 2 đường thẳng song song và một cát tuyến cho biết số đo của một góc, biết tính các góc còn lại.

- Bước đầu biết suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: vẽ hình và trình bày bài toán cẩn thận.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’)

 Câu hỏi 1 : - Phát biểu tiên đề Ơclit.

- Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau (đề bài viết lên bảng phụ).

a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có không quá một đường thẳng song song với...

b) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì....

c) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song với a là....

GV: Các câu trên chính là các cách phát biểu khác nhau của tiên đề Ơclít.
Câu 2: Nêu tính chất của hai đường thẳng song song.

2. Đặt vấn đề vào bài: (1')
Tiên đề Ơ-Clit có ứng dụng gì trong toán học và thực tế ?

3. Luyện tập (35’)
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	Bài 35/94 sgk. Hs suy nghĩ và trả lời.

Gv: Gọi hs nhận xét, rồi gv nx và nhấn mạnh nội dung tiên đề.

Bài 36 trang 94 SGK

Đề bài ghi trên bảng phụ.

BT: Hình vẽ cho biết a//b và c cắt a tại A, cắt b tại B. 
Gv: cho hs suy nghĩ và trả lời, gọi hs khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 35/94 sgk.

Theo tiên đề Ơ-clit qua đỉnh A ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với BC, và qua đỉnh B ta chỉ vẽ được một đường thẳng B song song với AC

Bài 36 trang 94 SGK

 Hãy điền vào chỗ trống (....)

 trong các câu sau:

a) 
[image: image206.wmf]µ

1

A

 = ....(vì là cặp góc sole trong)

b) 
[image: image207.wmf]µ

2

A

= ....(vì là cặp góc đồng vị)

c) 
[image: image208.wmf]µ
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B+A

= .... (vì......)

d) 
[image: image209.wmf]µ
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B=A

(vì....) 



	C. Hoạt động luyện tập

- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	Bài 29 trang 79 SBT

GV? Hãy vẽ hình và cho biết c có cắt b hay không?

HS: Nếu a//b và c cắt a Thì c cắt b

GV? Có thể chứng tỏ điều đó không?

Hs: Nếu c không cắt b thì c // b, nên qua A có 2 đường thẳng a,c // b điều này trái với tiên đề Ơclit

Suy ra c cắt b

Bài 38 (Tr 95 SGK)

GVcho HS hoạt động nhóm.(Có bảng phụ)

GV lưu ý HS: Trong bài tập của mỗi nhóm:

- Phần đầu có hình vẽ và bài tập cụ thể

- Phần sau là tính chất ở dạng tổng quát

HS hoạt động nhóm điền vào bảng phụ.

* Nhóm 1,2 làm phần khung bên trái.

* Nhóm 3, 4 làm phần khung bên phải.
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Biết  d// d’ (h.25a) thì suy ra:

a, 
[image: image211.wmf]µ
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AB

=

  và  b, ...         và c, .....

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a,....

b,.....

c,.....
	Bài 29 trang 79 SBT
[image: image212.emf]a
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Nếu c không cắt b thì c // b, nên qua A có 2 đường thẳng a,c // b điều này trái với tiên đề Ơclit

Suy ra c cắt b

Bài 38 (Tr 95 SGK)

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau:

	
	[image: image213.emf]H×nh 25a
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Biết : (h.25b)

a, 
[image: image214.wmf]¶
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AB

=

 hoặc b, ...    hoặc  c, ....

thì suy ra d// d’

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà a, ....hoặc b, .... hoặc c, ....

Thì hai đường thẳng đó song song với nhau


D. Hoạt động vận dụng( 2’) 
- Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa ?
- PP làm, kiến thức áp dụng ?

- Những lỗi hay mắc ? Cách khắc phục ?

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 2’)
Làm BT 39 trang 95 SGK (Trình bày có suy luận căn cứ).

Bài tập  bổ sung: Cho hai đường thẳng a và b biết đường thẳng c
[image: image215.wmf]^

a và c
[image: image216.wmf]^

b

Hỏi đường thẳng a có song song với đường thẳng b không? vì sao?


IV. Rút kinh nghiệm: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

TUẦN 5
	Ngày soạn

15/09/2018
	Dạy
	Ngày
	   29/09/2018
	 29/09/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 10 -§6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG  
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba. 

- Hiểu chính xác một mệnh đề toán học. 

- Vận dụng các tính chất vào giải bài toán liên quan.
b) Kĩ năng
- Thành thạo quan sát hình vẽ và phát biểu tính chất, 

- Biết: Bước đầu tập suy luận (chứng minh) hình học. 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 4’)
- Câu 1 :  a) Hãy nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

- Câu 2 : a) Phát biểu tiên đề ơclít và tính chất của hai đường thẳng song song

GV cho HS cả lớp nhận xét đánh giá kết quả của các bạn lên bảng.


2. Đặt vấn đề (1')
Quan sát hình trong khung đầu bài, để tạo nên chiếc thang vững chắc người ta dựa vào kiến thức nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu trong bài hôm nay. 

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hđ 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song ( 14’)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Phát triển năng lực: Phát hiện và giải quyết vấn đề qua trực quan, suy luận, dự đoán tính chất

	GV: Em hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

HS trả lời

GV: Gọi vài HS nhắc lại tính chất SGK (Tr 96)

HS đọc tính chất trong sgk

GV có thể tóm tắt dưới dạng hình vẽ và ký hiệu hình học.

GV: Có thể bằng suy luận chứng tỏ tính chất  không?

HS trả lời nhanh
Gv: Nhấn mạnh lại nội dung tc 1 là quan hệ giữa 3 đường thẳng có tính vuông góc và tính song song.

Gv: Ngược lại cho a// b; c(a thì ta suy ra điều gì? ( Gv vẽ hình minh họa) 
Hs: trả lời và giải thích.

Gv: gọi hs nhắc lại 2 tính chất.
	1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song

?1-SGK

[image: image393.wmf]·

aOu


Tính chất 1: a(c và b(c thì a// b 
Tính chất 2:  a// b; c(a thì c(b



	Hđ 2. Ba đường thẳng song song ( 12’)

- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Phát triển năng lực: Phát hiện và giải quyết vấn đề qua trực quan, suy luận, dự đoán tính chất

	GV: cho HS  làm ?2 trong sgk

 Hình 28a

Dự đoán d’ và d’’ có song song?

 HS : Dự đoán d’ và d’’ song song

Hình 28b

HS: + a ( d’ vì d//d’nên cặp góc so le trong bằng nhau

      + a ( d” vì …..

      + d’ // d” vì cùng vuông góc với a

GV Từ ?2 em rút ra nhận xét gì?

HS: Nêu nội dung tính chất 3.
	2. Ba đường thẳng song song

?2-SGK

Tính chất 3:

Nếu a// b và a// c thì b //c


D. Hoạt động vận dụng( 2’) 
Hs: Nhắc lại kiến thức cần nhớ.

GV: Gọi hs trả lời câu hỏi đvđ
- Yêu cầu học sinh làm bài 40, 41 trong SGK

Bài 40 (SGK/97)

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống (...) :

	   Nếu 
[image: image217.wmf]ac

^

 và 
[image: image218.wmf]bc

^

 thì  ...

   Nếu  a // b và 
[image: image219.wmf]ca

^

 thì ...
	      [image: image220.emf]c
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Bài 41 (SGK/ 97)

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống (...) :

	   Nếu a // b và a // c thì ...
	       [image: image221.emf]c

b

a




E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 4’)
Bài tập: 42, 43,44 (98 SGK); Bài 33, 34 trang 80 SBT

- Học thuộc ba tính chất của bài.

- Tập diễn đạt các tính chất bằng hình vẽ và kí hiệu hình học.

VI. Rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày...../9/2018



  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 6
	Ngày soạn

29/09/2018
	Dạy
	Ngày
	   04/10/2018
	 04/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 11.  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc hoặc cùng song song với - Biết: Củng cố quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba. 

- Hiểu chính xác một mệnh đề toán học. 

- Vận dụng các tính chất vào giải bài toán liên quan.

b) Kĩ năng
- Thành thạo quan sát hình vẽ và phát biểu tính chất, 

- Biết: Bước đầu tập suy luận (chứng minh) hình học. 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 6’)

GV: Kiểm tra 3 học sinh lên bảng đồng thời. 

- Câu hỏi 1 : Chữa bài tập 42/a; b; c (Tr 98 SGK)  hs phát biểu câu c sau:

- Câu hỏi 2 : Chữa bài tập 43/a; b; c (Tr 98 SGK)  hs phát biểu câu c sau:

- Câu hỏi 3 : Chữa bài tập 44/a; b; c (Tr 98 SGK)  hs phát biểu câu c sau:


2. Đặt vấn đề ( 2’)
Kiến thức bài học từ vuông góc đến song song có ứng dụng gì trong toán học và thực tế ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 1. Ôn lại tính chất 1: Từ vuông góc đến song song (12')
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	GV cho HS cả lớp làm bài 45 trang 98 SGK.

GV : Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt nội dung bài toán bằng kí hiệu.

HS : 1 HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt nội dung bài toán bằng kí hiệu.

GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi bài toán GV trình bày lời giải bài toán trên.

HS đứng tại chỗ trả lời
GV cho HS làm bài 46 (Tr 98 SGK)

GV đưa hình vẽ 31 (Tr 98 SGK) lên bảng phụ  Yêu cầu HS nhìn hình vẽ phát biểu bằng lời nội dung bài toán bằng kí hiệu

HS nhìn hình vẽ phát biểu bằng lời nội dung bài

GV: Gọi HS lên bảng trình bày cách giải bài toán trên.

HS1: sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song hoặc quan hệ từ vuông góc đến song song để chứng minh :     a // b

HS2: dùng tính chất 3 của 2 đường thẳng song song để tính số đo góc C

	Bài 42/98 SGK

a//b (cùng vuông góc với c, theo t/c 1)

Bài 46 (Tr 98 SGK)

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc C

[image: image394.wmf]·
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	HĐ 2. Ôn lại tính chất 2: Từ vuông góc song song đến đến vuông góc (10')
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	Gv cho học sinh làm bài tập 47 sgk hoàn toàn tương tư như bài 46b)

HS : Làm bài theo nhóm

Đại diện nhóm lên trình bày bài.
Dưới lớp hs nhận xét bài làm của bạn

HĐ 3. Ôn lại tính chất 3: Ba đường thẳng song song (5')
- Y/C HS vẽ hình

- Giải thgichs vì sao d'//d'' ?
	Bài tập 47/98 SGK

[image: image226]
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Bài 45 trang 98 SGK

- Vẽ hình

- d'//d'' (cùng song song với d, t/c 3)


D. Hoạt động vận dụng( 2’) 
GV: Đưa bài toán "Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không? Hãy nêu các cách kiểm tra mà em biết"

GV: Cho 2 đường thẳng a và b kiểm tra xem a và b có song song hay không?

GV: Phát biểu các tính chất có liên quan tới tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng. Vẽ hình minh hoạ và ghi các tính chất đó bằng kí  hiệu.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 4’)
Bài tập 48 trang 99 SGK. Bài số 35,36, 37, 38 trang 80 SBT

* Học thuộc các tính chất quan hệ giữa vuông góc và song song.

Ôn tập tiên đề ơclít và các tính chất về hai đường thẳng song song.

* Đọc trước bài 7 định lí.


VI. Rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................. 

TUẦN 6
	Ngày soạn

   29/09/2018
	Dạy
	Ngày
	   07/10/2018
	 07/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 12 -  § 7. ĐỊNH LÍ
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Học sinh biết cấu trúc của một định lý (giả thiết và kết luận), 

- Hiểu: thế nào là chứng minh một định lý. 

- Vận dụng chứng minh định lí
b) Kĩ năng
- Biết đưa một định lí về dạng: "Nếu.........thì....", 

- Thành thạo: Viết được GT, KL  của một định lí và biết cách chứng minh định lí.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
B. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 4’)

GV nêu câu hỏi kiểm tra

- Câu hỏi 1:  Phát biểu tiên đề Ơclít, vẽ hình minh hoạ

- Câu hỏi 2 : Phát biểu tính chất của hai đường thẳng song song, vẽ hình minh hoạ. Chỉ ra một cặp góc so le trong, một cặp góc đồng vị, một cặp góc trong cùng phía.


2. Đặt vấn đề: (2')


Tiên đề Ơclít và tính chất hai đường thẳng song song đều là các khẳng định đúng. Nhưng tiên đề Ơclít được thừa nhận qua vẽ hình, qua kinh nghiệm thực tế. Còn tính chất hai đường thẳng song song được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng, đó là định lí. Vậy định lí là gì? Gồm những phần nào, thế nào là chứng minh định lí, đó là nội dung bài hôm nay. 

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi  bảng

	Hđ1. Tìm hiểu định lí ( 15’)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Phát triển năng lực: Phát hiện và giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, tư duy, ...

	GV cho HS đọc phần định lí trang 99 SGK.

HS Đọc nội dung SGK

-GV hỏi: Vậy thế nào là một định lí?

HS: Định lí là một khẳng định được suy ra từ những suy luận được coi là đúng

GV: - Cho HS làm ?1SGK

HS phát biểu lại ba định lí của bài "Từ vuông góc đến song song"

HS phân biệt GT và KL của từng định lí bằng lời.
GV: Nhấn mạnh cách xác định GT và KL của định lí bằng lời.

Nêu cách viết bằng kí hiệu.

Hs: làm ?2. 
GV: Em nào có thể lấy thêm ví dụ về các định lí mà ta đã học.
Gv: Vậy định lí là gì? Các xác định GT, KL của định lí.
	1. Định lí:
+ ?1

+Ví dụ:

“Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.”
[image: image395.wmf]·
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Giả thiết: hai góc đối đỉnh
Kết luận: hai góc đó bằng nhau
+ ?2

	Hđ2. Chứng minh định lí (15’)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Phát triển năng lực: Phát hiện và giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, tư duy, suy luận logic 

	- Quá trình suy luận trên đi từ giả thiết đến kết luận gọi là chứng minh định lí.
- Chứng minh định lí là gì?
- GV đưa ví dụ. Chứng minh định lí: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông lên bảng phụ

HS: Chứng minh          

GV: Chúng ta vừa chứng minh một định lí. Thông qua ví dụ này, em hãy cho biết muốn chứng minh một định lí ta cần làm thế nào ?

Hs trả lời tại chỗ trả lời
	2. Chứng minh định lí

   - Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ GT suy ra KL.

- Ví dụ:

   + CM định lí: Góc tạo bởi hai tia phân giác của 2 góc kề bù là góc vuông 

· Chứng minh các tính chất “ Từ vuông góc đến song song”


D. Hoạt động vận dụng( 2’) 
- Định lí là gì? Định lí gồm những phần nào? GT là gì? KL là gì?
- Trả lời câu hỏi đề bài ?
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 4’)
- Học thuộc định lí là gì, phân biệt giả thiết, kết luận của định lí. 
- Nắm được các bước chứng minh một định lí.

Bài tập về nhà 49; 50,51,52 trang 101, SGK; 


VI. Rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày...../9/2018



  Trần Thị Thỏa 


TUẦN 7
	Ngày soạn

   05/09/2018
	Dạy
	Ngày
	   11/10/2018
	 11/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


            Tiết 13. LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.
- Biết: Học sinh biết cấu trúc của một định lý (giả thiết và kết luận), 

- Hiểu: thế nào là chứng minh một định lý. 

- Vận dụng chứng minh định lí
b) Kĩ năng
- Biết đưa một định lí về dạng: "Nếu.........thì....", 

- Thành thạo: Viết được GT, KL  của một định lí và biết cách chứng minh định lí.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 4’)

- Câu hỏi 1:  a) Thế nào là định lí?                        

b) Định lí gồm những phần nào? Giả thiết là gì? Kết luận là gì?           

c) Chữa bài tập 50a trang 101 SGK

- Câu hỏi 2 : a, Chứng minh định lí là gì?    

b, Làm bài 50b

2. Đặt vấn đề: (1')

Kiến thức của bài "Định lí" có ý nghĩa gì trong toán học và thực tế ?

B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	3. Luyện tập ( 30’)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	GV: Cho HS làm bài tập 53 (Tr 102 SGK)

Gọi 2 HS lần lượt đọc đề bài để cả lớp chú ý theo dõi. GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a, b

Câu c: GV ghi trên bảng phụ.

Điền vào chỗ trống (....) trong các câu sau:

HS: làm d

GV: Nhận xét đánh giá
GV đưa bài làm lên bảng phụ
Bài 44 trang 81 SBT

- GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL

- HS : Lên bảng vẽ hình và ghi GT/KL, cả lớp làm bài vào vở.

- GV: Gọi giao điểm của Oy và O’x’ là E.

Hãy chứng minh 
[image: image230.wmf]·

xOy

 =
[image: image231.wmf]·

''

xOy


(Sử dụng tính chất hai đường thẳng song song).

GV: Giới thiệu: 
[image: image232.wmf]·
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 và 
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 là hai góc nhọn có cạnh tương ứng song song, ta đã chứng minh được hai góc đó bằng nhau.
GV ?Trường hợp 2 góc cùng tù còn đúng không
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GV ?Trường hợp 1góc cùng tù, 1 góc nhọn thì thế nào
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	Bài tập 53

Có: 
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Bài 44 trang 81 SBT
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Chứng minh
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D. Hoạt động vận dụng( 2’) 
Định lí là gì?

Muốn chứng minh một định lí ta cần tiến hành qua những bước nào?

Bài tập : Điền vào chỗ trống (...) để chứng minh bài toán sau:

Gọi DI là tia phân giác của góc MDN. Gọi EDK là góc đối đỉnh của góc IDM. Chứng minh rằng 
[image: image249.wmf]·
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Chứng minh.
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Từ (1) (2) suy ra ....

Đó là điều phải chứng minh

GV: Yêu cầu học sinh làm bài vào phiếu học tập.
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E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 3’)
· Làm các câu hỏi của phần ôn tập chương I

· Làm bài số 54, 55, 57 Trang 103, 104 SGK; Số 43, 45 trang 81, 82 SBT
· Đọc trước nội dung các bài tập phần ôn tập chương I

VI. Rút kinh nghiệm: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
TUẦN 7
	Ngày soạn
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	Dạy
	Ngày
	   07/10/2018
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
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Tiết 14. ÔN TẬP CHƯƠNG I

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.
- Biết: Hệ thống hoá kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
- Hiểu: Phân loại được các dạng toán

- Vận dụng: Tính số đo góc, CM các góc bằng nhau, CM các đẳng thức hình học
b) Kĩ năng
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Biết cách kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không?

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc, Làm câu hỏi và bài tập ôn tập chương
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
B. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: 

Xen kẽ khi ôn tập.

2. ĐVĐ: (5')

Kiến thức cơ bản của chương I là gì ? Các dạng bài tập nào ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức 

3. Ôn tập.

Hđ 1: Đọc hình (8’)
Bài 1: Mỗi hình dưới đây cho biết kiến thức gì?
[image: image398.wmf]·

yOz


[image: image254]
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 2: Điền vào chỗ trống ( 10’)

- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	Bài toán 2: Điền vào chỗ trống (.....)

Điền vào chỗ trống (.....)

a) Hai góc đối đỉnh là hai góc có..........

b) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng .....

c) Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng .....

d) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là......

e) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và có một cặp góc sole trong bằng nhau thì..........

h) Nếu a
[image: image255.wmf]^

c và  b
[image: image256.wmf]^

c thì.....

k) Nếu a//c và b//c thì.....
HS hoạt động nhóm nhỏ ( 2em / 1 bàn) các nhóm trao đổi bài cho nhau và tự chấm

Các nhóm báo cáo kết quả chấm

Hđ 3: Đúng , sai? ( 10’)
Gv cho hs làm bài 3: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Nếu sai, hãy vẽ hình phản ví dụ để minh hoạ
Treo bảng phụ
1) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

3) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

4) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

5) Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.

6) Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy.

7) Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy và vuông góc với đoạn thẳng ấy.

8) Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì hai góc sole trong bằng nhau.

Giáo viên in trên giấy  làm phiếu học tập phát cho các nhóm để HS hoạt động nhóm.

-Chia 2 bàn 4 em vào một nhóm

-2 nhóm cạnh nhau trao đổi tự chấm

Hs làm việc nhóm

HS các nhóm trao đổi bài cho nhau và tự chấm

Các nhóm báo cáo kết quả chấm
	Bài toán 2:

a, mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

b, cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông

c, vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng ấy

d, a // b

e, a và b song song với nhau

h, a // b

k, a // b (// c)

Bài tập 3: 
1) Đ
2) S

3) Đ
4) S

5) S

6) S

7) Đ
8) Đ

	Hoạt động 4. Vẽ hình ( 9’)
- Phương pháp: gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề , thực hành
-  Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não.

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ


	Bài 55 (SGK/103)
Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm :

a, Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

b, Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

                 [image: image257.emf]M

e

d

N


GV : Yêu cầu học sinh làm bài vào vở
GV : Lần lượt gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.

GV : Em có nhận xét gì về các đường thẳng vẽ được ở câu a, câu b

HS : a // a’ ; c // c’

Bài 56 (SGK/104)

Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

GV : Yêu cầu học sinh thực hành vẽ vào vở, một học sinh lên bảng vẽ hình. 

Lưu ý : Tỉ lệ vẽ hình trên bảng so với vở là 10 : 1

HS : Lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở.

GV : ? Nªu c¸c c¸ch vÏ kh¸c nhau.
	Bµi 55 (SGK/103)

[image: image258.emf]c'

c

a'

a

M

e

d

N


Bµi 56 (SGK/104)

[image: image259.emf]d

A
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D. Hoạt động vận dụng( 2’) 
- Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa ?

- Kiến thức đã áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 4’)
- Ôn lại các kiến thức của chương, xem lại các bài tập đã chữa. 

- Chuẩn bị tiết sau ôn tập tiếp: Đọc trước nội dung các BT

- Bài tập về nhà: 57, 58, 59, 60 (trang 104 SGK). 

VI. Rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày05/10/2018



  Trần Thị Thỏa  

TUẦN 8
	Ngày soạn

   29/09/2018
	Dạy
	Ngày
	   07/10/2018
	 07/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 15. ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kỹ năng: 

Sau khi học xong bài này, HS:
a. Kiến thức:  
- Tiếp tục củng cố kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song . 

- Vận dụng vào làm các bài toán tính góc.

b. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hình. Biết diễn đạt hình vẽ cho trước bằng lời.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH    


GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc
HS: SGK, dụng vụ vẽ hình
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’)
Câu hỏi: Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng hình vẽ sau, rồi viết giả thiết và kết luận của  định lí.

[image: image260.emf]m
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1. ĐVĐ: (1') 

Chúng ta tiếp tục vận dụng các kiến thức nào của chương để làm bài tập tính góc?
B. Hoạt động hình thành kiến thức.

C. Hoạt động luyện tập ( 30’)
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	GV: Cho hình vẽ (hình 39 SGK) hãy tính số đo x của 
[image: image261.wmf]µ

O


HS vẽ hình ghi GT,KL

GV gợi ý: Cho tên các đỉnh góc là A, B. Có 
[image: image262.wmf]·

xAOB

=

 quan hệ thế nào với 
[image: image263.wmf]µ
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 và 
[image: image264.wmf]¶
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.


[image: image265.wmf]µ
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HS: - Tính 
[image: image266.wmf]µ

1

O

, 
[image: image267.wmf]¶

2

O

?

- Vậy x bằng bao nhiêu?

HS : Lên bảng làm bài

Bài tập 59 (trang 104 SGK)


(Đề bài in trên phiếu học tập của nhóm).

Cho hình vẽ (hình bên) biết

d//d'//d'', 
[image: image268.wmf]µ

C

1 = 600, 
[image: image269.wmf]µ

D

3 = 1100
Tính các góc: 
[image: image270.wmf]µ

¶

¶

µ

µ

12456

,,,,

EGDAB
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GV và HS nhận xét
Bài 48 trang 83 SBT

(GV đưa đề bài lên màn hình).


[image: image272]
Yêu cầu HS nêu GT, KL của bài toán.

GV: Bài toán này ta đã biết


[image: image273.wmf]·

ABC

 = 700 ; 
[image: image274.wmf]µ

A

 = 1400; 
[image: image275.wmf]µ

C

= 1500
Ta cần chứng minh Ax // Cy.

Để chứng minh Ax // Cy ta cần có gì?
HS : Để chứng minh Ax // Cy ta cần 

có Ax // Bz

HS nhận xét bài làm của bạn, sửa lại bài giải của mình cho chính xác.
	 Bài tập 57 / 104 SGK

[image: image276.emf]N
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Chứng minh

Kẻ đường thẳng c đi qua O và song song với đường thẳng a.
Ta có a // b và a // c nên b // c

Vì a // c nên 
[image: image277.wmf]·

µ

1

aAOO

=

 ( là cặp góc so le trong). Suy ra 
[image: image278.wmf]µ

·
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Vì b // c nên 
[image: image279.wmf]·

¶
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 (là cặp góc trong cùng phía)


[image: image280.wmf]¶

000

2

18013248

O

=-=


Vậy 
[image: image281.wmf]µ
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=380 + 480 = 860
Bài tập 59 (trang 104 SGK)
Chứng minh


[image: image282.wmf]µ

1

E

 = 
[image: image283.wmf]µ

1

C

 = 600  (sole trong của d'//d'')


[image: image284.wmf]µ

G

2 = 
[image: image285.wmf]µ

D

3 = 1100  (đồng vị của d'//d'')


[image: image286.wmf]µ

G

3 = 1800 - 
[image: image287.wmf]µ

G

2 

= 1800 - 1100 = 700   (hai góc kề bù)


[image: image288.wmf]µ

D

4= 
[image: image289.wmf]µ

D

3 = 1100 (đối đỉnh)


[image: image290.wmf]µ
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= 
[image: image291.wmf]µ

E

1              (đồng vị của d//d'')


[image: image292.wmf]µ

B

6= 
[image: image293.wmf]µ

G

3 = 700 (đồng vị của d//d'')

Bài 48 trang 83 SBT

Chứng minh.

Kẻ tia Bz //Cy 

( 
[image: image294.wmf]µ

µ
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+=

 

(hai góc trong cùng phía của Bz // Cy)

(
[image: image295.wmf]µ

µ
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[image: image296.wmf]µ

1
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 = 1800 - 1500=300
Có 
[image: image297.wmf]¶

·

µ
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BABCB
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 (vì tia Bz nằm giữa tia AB và BC)(
[image: image298.wmf]µ

B

2=700-300=400
Có: 
[image: image299.wmf]µ

¶

2

AB

+

 = 1400+400 =1800
( Ax//Cy (vì cùng //Bz).


D. Hoạt động vận dụng

· Củng cố ( 6’)   Yêu cầu học sinh nhắc lại :

- Khái niệm hai đường thẳng song song ? 
- Nêu tính chất của hai đường thẳng song song ?
- Các cách chứng minh hai đường thẳng song song ?
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

· Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà ( 3’)
- Ôn tập các câu hỏi lý thuyết của chương I. Xem và làm lại các bài tập đã chữa.
- Làm các bài tập ôn tập chương I trong SBT
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết Hình chương I.

* Rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................

TUẦN 8
	Ngày soạn

   10/10/2018
	Dạy
	Ngày
	   20/10/2018
	 20/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 16. KIỂM TRA CHƯƠNG I (Tiếp)


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:  Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của chương ở các mức độ

2. Kỹ năng: Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải toán, kĩ năng trình bày lời giải, lập luận, tính toán...

3. Thái độ: Nghiêm túc khi kiểm tra, cẩn thận khi làm bài, có trách nhiệm với kết quả học tập của bản thân

4. Phát triển năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tính toán, tự học


II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh    


· GV: Soạn đề
· HS: Chuẩn bị giấy kiểm tra, dụng cụ vẽ hình, ôn tập.
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

[image: image399.wmf]·

Ox

z

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ .......

Môn: ................

Thời lượng: ............

Ngày kiểm tra: ............


A. MA TRẬN

B. ĐỀ KIỂM TRA
C. HƯỚNG DẪN CHẤM/ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM.

D. THỐNG KÊ KẾT QUẢ.
	Lớp 
	Sĩ

số
	Điểm

	
	
	< 2
	[image: image400.wmf]¼

xOy

  2        <5
	[image: image401.wmf]·

yOz

 5      < 6,5
	[image: image402.wmf]·

xOt

6,5
<8
	[image: image403.wmf]·
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8        10
	Trên Tb

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7A
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7B
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Ma trận

	         Cấp độ

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc.
	Nhận biết được hai góc đối đỉnh
	- Biết vẽ đường trung trực của đoạn thẳng
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  


	1
0,5
	1

1,0
	
	
	2

1,5

	Chủ đề 2:

Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song.
	- Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, căp góc trong cùng phía (có hình vẽ)
	- Vẽ được đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
	Tính góc và so sánh góc dựa vào tính chất hai đường thẳng song song
	
	

	Số câu 
Số điểm 


	3

1,0
	1

1,0
	2

2,0
	
	6

4,0

	Chủ đề 3:

Tiên đề Ơ clit về hai đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song


	Dựa vào tính chất nhận biết hai đường thẳng song song
	
	
	- Vận dụng các tính chất chứng minh được hai đường thẳng song song
	

	Số câu 

Số điểm 


	1

1,0
	
	
	1

3,5
	2

4,5

	Tổng số câu 

Tổng điểm

	5

2,5
	2

2,0
	3

5,5
	10

10


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I

MÔN: HÌNH HỌC 7

Thời gian 45'

Năm học 2016 – 2017


Đề : 01

[image: image404.wmf]·

xOz


Bài 1 (1,5đ): Cho hình 1, hãy điền tiếp vào chỗ trống để được khẳng định đúng
 
a) 
[image: image300.wmf]2

ˆ

A

 và 
[image: image301.wmf]µ

4

B

 là hai góc ................................

 
b) 
[image: image302.wmf]3

ˆ

A

 và ...… là hai góc đồng vị.
 
c) Có …… cặp góc trong cùng phía là:………………..

d) 
[image: image303.wmf]µ

4

B

= ....... ( vì là hai góc ........................)
Bài 2 (2,0đ): Cho đường thẳng d,  vẽ A
[image: image304.wmf]Î

d; B
[image: image305.wmf]Î

d; C
[image: image306.wmf]Ï

d  sao cho AB = 6 cm.
a) Vẽ đường trung trực a của đoạn thẳng AB. 
b) Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với d.
[image: image405.wmf]»

zOt


Bài 3 (3,0đ): Cho hình 2, biết 
[image: image307.wmf]µ

1

A

= 1150. 

            a) Vì sao m // n?                                                  

 b) Tính 
[image: image308.wmf]µ

1

B

.

c) So sánh 
[image: image309.wmf]µ

2

A

 và 
[image: image310.wmf]µ

3

B

 

[image: image406.png]



[image: image407.wmf]ˆ

A


Bài 4 (3,5đ): Cho hình 3, biết 
[image: image311.wmf]·

xAB

= 700; 
[image: image312.wmf]·

ABC

= 1100; 
[image: image313.wmf]·

BCy

= 400. 
Chứng tỏ rằng: Ax // Cy
[image: image408.wmf]ˆ

B


[image: image409.wmf]ˆ
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*** Hết***

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC 7

Thời gian 45'

Năm học 2016 – 2017


Đề : 02
[image: image410.wmf]ˆ

B


Bài 1 (1,5đ): Cho hình 1, hãy điền tiếp vào chỗ trống để được khẳng định đúng
 
a) 
[image: image314.wmf]2

ˆ

A

 và ...… là hai góc đồng vị.


b) 
[image: image315.wmf]1

ˆ

A

 và 
[image: image316.wmf]µ

4

B

 là hai góc ................................

 
c) Có …… cặp góc so le trong là:………………..


d) 
[image: image317.wmf]µ

3

B

= ....... ( vì là hai góc ........................)

Bài 2 (2,0đ): Cho đường thẳng a, vẽ M
[image: image318.wmf]Î

a; N
[image: image319.wmf]Î

a; P
[image: image320.wmf]Ï

a  sao cho MN = 6 cm.
a) Vẽ đường trung trực b của đoạn thẳng MN. 

b) Vẽ đường thẳng c đi qua P và song song với a.

[image: image411.wmf]ˆ
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Bài 3 (3,0đ): Cho hình 2, biết 
[image: image321.wmf]µ

1

A

= 1150 ; 
[image: image322.wmf]µ

1

B

= 1150
            a) Vì sao a // b?                                                  

 b) Tính 
[image: image323.wmf]µ

2

A

+
[image: image324.wmf]µ

1

B

.

c) Tính 
[image: image325.wmf]µ

1

F


[image: image412.wmf]ˆ
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[image: image413.wmf]ˆ
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Bài 4 (3,5đ): Cho hình 3.
Chứng tỏ rằng: a // b
[image: image414.wmf]ˆ

B


*** Hết***

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Đề 1

	Bài
	Đáp án  
	Điểm

	Bài 1

(1,5 đ)
	a) … so le trong.

b) 
[image: image326.wmf]µ

3

B


c) ......2......... 
[image: image327.wmf]µ

1

A

và 
[image: image328.wmf]¶

4

B

; 
[image: image329.wmf]¶

2

A

 và 
[image: image330.wmf]µ

3

B


d) 
[image: image331.wmf]¶

2

B

; ...... đối đỉnh
	0,25

0,25

0,25x2

0,25x2

	Bài 2

(2,0 đ)
	Vẽ đúng đường thẳng d, điểm A, B, C

a) Vẽ đúng đường trung trực a của AB có đầy đủ kí hiệu

b) Vẽ đúng đường thẳng b
	0,5x2

0,5x2

	Bài 3
(3,0 đ)
	a) Vì m 
[image: image332.wmf]^

c và n 
[image: image333.wmf]^

 c nên m // n.

b) Vì m//n nên  
[image: image334.wmf]µ

1

A

+ 
[image: image335.wmf]µ

1

B

= 1800 (vì 
[image: image336.wmf]µ

1

A

và 
[image: image337.wmf]µ

1

B

là hai góc trong cùng phía bù nhau)  …….. 
[image: image338.wmf]µ

1

B

= 650.

c) Vì m//n nên  
[image: image339.wmf]µ

2

A

 = 
[image: image340.wmf]µ

3

B

 (vì 
[image: image341.wmf]µ

2

A

 và 
[image: image342.wmf]µ

3

B

 là hai góc đồng vị bằng nhau)
	1
0,5

0,5

0,5x2

	Bài 4

(3,5 đ)
	Vẽ đúng hình

[image: image415.wmf]ˆ

A


Qua điểm B vẽ đường thẳng  mn sao cho mn //Ax.
-Vì mm//Ax nên 
[image: image343.wmf]·

xAB

=
[image: image344.wmf]·

ABm

 (vì là hai góc so le trong)
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= 700 nên 
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 = 700
- Ta có 
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 + 
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       ..........  
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= 400.

- Vì 
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=
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BCy

=400 nên  mn // Cy (vì có hai góc so le trong bằng nhau)

- Vì mn // Ax và mn // Cy nên Ax // Cy

Vậy Ax // Cy
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Đề 2

	Bài
	Đáp án  
	Điểm

	Bài 1

(1,5 đ)
	a) 
[image: image353.wmf]¶

2
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b) trong cùng phía

c) ......2......... 
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và 
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B

; 
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 và 
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d) 
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; ...... đối đỉnh
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0,25x2



	Bài 2

(2,0 đ)
	Vẽ đúng đường thẳng a, điểm M, N, P

a) Vẽ đúng đường trung trực b của MN có đầy đủ kí hiệu

b) Vẽ đúng đường thẳng c
	0,5x2

0,5x2

	Bài 3

(3,0 đ)
	a) Vì 
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A

= 
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B

nên a // b ( vì có hai góc so le trong bằng nhau)
b) Vì a // b nên  
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A

+ 
[image: image362.wmf]µ

1

B

= 1800
( vì 
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A

và 
[image: image364.wmf]µ

1

B

là hai góc trong cùng phía bù nhau)  
c) Vì a // b và a 
[image: image365.wmf]^

c nên b 
[image: image366.wmf]^

c.

Mà b cắt c tại F nên  
[image: image367.wmf]µ

1

F

= 900
	1

0,5

0,5

0,5x2

	Bài 4

(3,5 đ)
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Vẽ đúng hình

Qua điểm O vẽ đường thẳng  mn sao cho mn //a.

-Vì mm//a nên 
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=
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AOn

 ( vì là hai góc so le trong)
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aAO

= 300 nên 
[image: image371.wmf]·

AOn

 = 300
- Ta có 
[image: image372.wmf]·

AOn

 + 
[image: image373.wmf]·

nOB

 = 
[image: image374.wmf]·

AOB

       ..........  
[image: image375.wmf]·

nOB

= 450.

- Vì 
[image: image376.wmf]·

nOB

+
[image: image377.wmf]·

'

OBb

=… = 1800 nên  mn // b ( vì có hai góc trong cùng phía bù nhau)

- Vì mn // a và mn // b nên a // b
Vậy a // b
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  Trần Thị Thỏa 
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a) Tính �EMBED Equation.DSMT4���:


vì xx’ cắt yy’ tại O


=> Tia Ox đối với tia Ox’


      Tia Oy đối với tia Oy’


Nên �EMBED Equation.DSMT4��� đối đỉnh �EMBED Equation.DSMT4���


Và �EMBED Equation.DSMT4��� đối đỉnh �EMBED Equation.DSMT4���


=> �EMBED Equation.DSMT4��� = �EMBED Equation.DSMT4��� = 470





b) Ou là tia phân giác �EMBED Equation.DSMT4���


=> �EMBED Equation.DSMT4��� = 550


�EMBED Equation.DSMT4���= �EMBED Equation.DSMT4��� = 700 (đđ)


=>�EMBED Equation.DSMT4���= 1250 > 900


=> �EMBED Equation.DSMT4��� là góc tù.





A





Giải:


Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.


=> �EMBED Equation.DSMT4���+ �EMBED Equation.DSMT4���= �EMBED Equation.DSMT4��� = 900.


Mà �EMBED Equation.DSMT4��� = �EMBED Equation.DSMT4��� (gt)


=> �EMBED Equation.DSMT4���+ �EMBED Equation.DSMT4��� = 900


=>�EMBED Equation.DSMT4��� = 900


=>Oz ( Ot





�EMBED PBrush���





a) Hai cặp góc so le trong:�EMBED Equation.DSMT4���4 và �EMBED Equation.DSMT4���2; �EMBED Equation.DSMT4���3 và �EMBED Equation.DSMT4���1


b) Bốn cặp góc đồng vị:


�EMBED Equation.DSMT4���1 và �EMBED Equation.DSMT4���1; �EMBED Equation.DSMT4���2 và �EMBED Equation.DSMT4���2; �EMBED Equation.DSMT4���3 và �EMBED Equation.DSMT4���3; �EMBED Equation.DSMT4���4 và �EMBED Equation.DSMT4���4
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